
ỨNG DỤNG LC-HRMS PHÁT HIỆN DƯ LƯỢNG HÓA 

CHẤT BẢO VỆ THỰC TRONG THỰC PHẨM

Lưu Thị Huyền Trang - Khoa Tồn dư và ô nhiễm hóa chất
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TỔNG QUAN

HCBVTV để diệt sâu bệnh, diệt nấm mốc, tăng 

năng suất cây trồng,..

Tồn dư trong TP

Ngộ độc, ung thư, 

quái thai, suy giảm

trí nhớ,...
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NHỮNG THÁCH THỨC TRONG PHÂN TÍCH 
HCBVTV

Đa dạng các hợp 
chất

• Có trên 1000 loại
HCBVTV với
các đặc tính hóa
học khác nhau

Hàm lượng thấp
=> Giới hạn phát
hiện thấp

• “mặc định” = 10 
ng/g

Đa dạng nền mẫu, 
nền mẫu phức tạp 
gây ảnh hưởng

• Thực phẩm: rau, 
trái cây, gia vị, 
thảo mộc, trà…

• Mẫu môi trường: 
đất, nước…

Yêu cầu tính kinh
tế của phương
pháp

• Giảm giá thành
tối đa

• Thời gian phân
tích nhanh nhất
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PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

• Hợp chất có tính chất đặc biệt

• Phương pháp chọn lọc (SPE, dẫn xuất hóa…)

• GC-MS/MS hoặc LC-MS/MS

Phương pháp đơn
dư lượng

• Chiết mẫu/làm sạch: QuEChERS

• GC-MS(/MS) và LC-MS/MS

Phương pháp đa
dư lượng

• Chiết mẫu/làm sạch: QuEChERS/ chiết trong dung 
môi

• GC-HRMS và LC-HRMS

Phương pháp
sàng lọc
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PHƯƠNG PHÁP ĐƠN DƯ LƯỢNG

Một số loại HCBVTV có đặc tính đặc biệt mà MRMs không có tác dụng

HCBVTV phân cực: Ethephon, Glyphosate, Diquat, Paraquat…

HCBVTV có tính acid: 2,4-D, 2,4,5-T, MCPA…

Chất khử trùng: Carbon disulfide, Methyl bromide, Ethylene oxit…

 Xác định HCBVTV: 

HCBVTV có các dạng liên hợp khác nhau

HCBVTV có chất chuyển hóa

 HCBVTV trong nghiên cứu tại hiện trường
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VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐƠN DƯ LƯỢNG

HCBVTV Xác định dư lượng Nguyên tắc

Hydrogen 

phosphide 

Tất cả các phosphide, được biểu thị 

dưới dạng hdrogenphosphide.

Chuyển đổi thành hydro photphua

trong điều kiện acid => Phân tích

GC-FID, MS headspace

Dithiocarbamates

Tổng của tất cả các 

dithiocarbamate, được xác định khi 

CS2 sinh ra trong quá trình phân 

hủy acid, được biểu thị bằng mg 

CS2/kg

Khi có mặt Thiếc(II)clorua và HCl

sẽ hình thành CS2 => phân tích GC
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1) Lắc mẫu với dung 

môi và muối chiết

Tomato

Spinach

Grape

Strawberry

2) Ly tâm

3) Thêm 1 lượng

chất hấp phụ

phù hợp

5) Phân tích

Tomato

Spinach Grape

Strawberry

4) Ly tâm

PHƯƠNG PHÁP QuEChERS

M Anastassiades (CVUA) 

SJ Lehotay (USDA)

Quick (nhanh)

Easy (đơn giản)

Cheap (rẻ)

Effective (hiệu quả)

Rugged (chắc chắn)

Safe (an toàn)

Hiệu quả cao cho các chương trình giám sát
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10-15 g mẫu



10-15 mL MeCN

 lắc

0,4 g/mL MgSO4 và 0,1 

g/mL NaCl

 lắc

 ly tâm

150 mg/mL MgSO4 và 

25 mg/mL PSA



Lắc & ly tâm

Original

10-15 g mẫu



10-15 mL

1% HOAc in MeCN

 lắc

0,4 g/mL MgSO4 và 0,1 

g/mL NaOAc

 lắc

 ly tâm

150 mg/mL MgSO4 và 

50 mg/mL PSA



Lắc & ly tâm

AOAC 2007.01

10-15 g mẫu



10-15 mL MeCN

 lắc

0,4 g/mL MgSO4 và 

0,1 g/mL NaCl và 0,1g/mL 

Na3Cit2H2O và 0,05 

g/mL Na2Cit1.5H2O  

 lắc

 ly tâm

150 mg/mL MgSO4 và 25 

mg/mL PSA



Lắc & ly tâm

CEN 15662

2003 
Anastassiades et al.

2005
Lehotay et al.

2007
Anastassiades et al.

Hoặc:
+ 50 mg

C18 &
7.5 mg 

GCB

Có thể làm giàu mẫu bằng Toluene nếu cần

Hoặc:
+ 50 mg
C18 & 

2.5-7.5 
mg GCB

PHƯƠNG PHÁP QuEChERS
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PHƯƠNG PHÁP SÀNG LỌC

Chuẩn bị
mẫu

LC-HRMS 
and/hoặc

GC-HRMS

• RP/NP (HILIC) 

• ESI (+/-) + EI/CI

• HRMS detector

Xử lý số
liệu

• Phát hiện peak, số khối…

• Quá trình trao đổi chất

Phân tích số
liệu

• Phương pháp hồi quy đa 
biến

Định danh 
hợp chất

• Thư viện / Cơ sở dữ liệu / 
Tìm kiếm

• Ước tính công thức 
HRMS

• Xác nhận lại theo chuẩn

Sử dụng cho:

- HCBVTV mới

- Chất chuyển hóa



Ví dụ về 

sàng lọc và 

định lượng 

một số 

HCBVTV 

trong gạo
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ĐIỀU KIỆN THIẾT BỊ LC-HRMS

• Cột sắc ký BEH C18 và HILIC (100mm x 2,1 mm x 

1,7 µm)

• Tốc độ dòng: 0,3 mL/phút

• Thể tích tiêm mẫu: 5 µl

Sử dụng chế độ quét 

toàn bộ mảnh khối

Positive/ 

Negative

Nhiệt độ HESI 350 ◦C

Thế phun 5.000 V

Độ phân giải 70.000

Khoảng quét 100 đến 1.100

Độ phân giải dd MS2 17500
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PHÂN TÍCH SÀNG LỌC 

1. Mẫu trắng

2. Mẫu thử

3. Mẫu kiểm soát dương
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KẾT QUẢ SÀNG LỌC TRÊN MẪU GẠO
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ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH MẪU THỰC TẾ
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KẾT QUẢ SÀNG LỌC TRÊN MẪU GẠO

Trong 60 mẫu gạo

 1 mẫu có acetamiprid

 5 mẫu có tricyclazole

 14 mẫu có isoprothiolane

 2 mẫu có tebuconazole

 8 mẫu có propiconazole
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ĐỘ ĐẶC HIỆU
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LOD, LOQ

LOD: 3 µg/kg

LOQ: 10 µg/kg
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KHOẢNG TUYẾN TÍNH, ĐỘ LẶP LẠI VÀ THU HỒI

R2 > 0,995 với độ chệch < 15% 

HCBVTV: 10 – 200 µg/kg

R (%) 84,5– 107,0

RSD (%) 0,87 – 14,0

ĐẠT YÊU CẦU AOAC 



19

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG

Tất cả các mẫu phát

hiện HCBVTV Không

vượt mức quy định và

một số chưa có trong

quy định tại Việt Nam



20

KẾT LUẬN

1. LC-HRMS là một phương pháp tiềm năng và hiệu quả trong việc xác định nhóm

HCBVTV trong thực phẩm.

2. LC-HRMS là công cụ hữu hiệu cho kiểm soát an toàn thực phẩm (ATTP) một cách chủ

động và toàn diện hơn, đặc biệt trong bối cảnh các mối nguy hóa học ngày càng đa dạng

và phức tạp
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


